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kết quả thẩm 

định

Lần 

thẩm 

định

Tình trạng hồ 
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1 TN-37137 Alphachymotrypsin
Công ty TNHH DP 

USA-NIC
01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

2 TN-37138 Fumanic
Công ty TNHH DP 

USA-NIC
01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

3 TN-37139 Bosfen 400
Công ty CPDP Boston 

Việt Nam
01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

4 TN-37140
USARALPHAR 

8400 UI

Công ty CPDP Phong 

Phú
01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

5 TN-37141
USARALPHAR 

4200 UI

Công ty CPDP Phong 

Phú
01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

6 TN-37142 Chymorich 4200 UI
Công ty CPDP Phong 

Phú
01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

7 TN-37143 Chymorich 8400 UI
Công ty CPDP Phong 

Phú
01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

8 TN-37144 Oceritec 80/25 Công ty CP O2 Pharm 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

9 TN-37145 Adesvadin ® 2,5
Công ty CPDP 

Agimexpharm
01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

10 TN-37146 Ocedio 160/25 Công ty CP O2 Pharm 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

11 TN-37147 Adesvadin ® 5
Công ty CPDP 

Agimexpharm
01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

12 TN-37148 Ocemuco Công ty CP O2 Pharm 01/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

13 TN-37149 Bichivi
Công ty TNHH DP 

Vĩnh Tường Phát
02/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017
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CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

14 TN-37150 BivoUri 80
Công ty CP BV 

Pharma
02/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

15 TN-37151 Novocough
Công ty Cổ phần dược 

phẩm CPC1 Hà Nội
02/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

16 TN-37152 BFS-Tacro
Công ty Cổ phần dược 

phẩm CPC1 Hà Nội
02/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

17 TN-37153 Procal
Công ty Cổ phần dược 

phẩm CPC1 Hà Nội
02/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

18 TN-37154 Novolinda
Công ty Cổ phần dược 

phẩm CPC1 Hà Nội
02/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

19 TN-37155 Demencur 100 Công ty CPDP Sa Vi 02/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

20 TN-37156 Demencur 50 Công ty CPDP SaVi 02/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

21 TN-37157 Amvifeta Công ty CPDP AmVi 02/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

22 TN-37158 Ipra spray 0.03%
Công ty CPDP CPC1 

Hà Nội
03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

23 TN-37159 Ipra spray 0.06%
Công ty CPDP CPC1 

Hà Nội
03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

24 TN-37160 BFS-Vitamin 3B
Công ty CPDP CPC1 

Hà Nội
03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
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CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

25 TN-37161 Topmicin 
Công ty TNHH DP 

USA-NIC
03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

26 TN-37162 Leganic-soft
Công ty TNHH DP 

USA-NIC
03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

27 TN-37163 Salbutamol 2mg
Công ty TNHH DP 

USA-NIC
03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

28 TN-37164 Vacocistin 200
Công ty Cổ phần dược 

Vacopharm
03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

29 TN-37165 Tán thạch EUP
Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà
03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

30 TN-37166 Dưỡng tâm an EUP
Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà
03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

31 TN-37167
Giảm cholesterol 

EUP

Công ty CPTM Dược 

VTYT Khải Hà
03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

32 TN-37168 Checapi Công ty CPDP SaVi 03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

33 TN-37169 SaViLope 2 Công ty cpdp SaVi 03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

34 TN-37170 Efferhasan 80mg
Công ty TNHH Hasan-

Dermapharm
03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

35 TN-37171 Avis-Thioctic
Công ty CP Dược S. 

Pharm
03/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

36 TN-37172 Spydael
Công ty CPDP Me Di 

Sun
03/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

37 TN-37173 Proxetin 30
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
06/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

38 TN-37174 Envix 6
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
06/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

39 TN-37175 Bbretum CPDP Tipharco 06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

40 TN-37176 Sacendol
Công ty CP dược 

Vacopharm
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

41 TN-37177 Ambron Tab
Công ty CP dược 

Vacopharm
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

42 TN-37178 Prednisolon sachet
Công ty CP dược 

Vacopharm
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

43 TN-37179
Lục vị địa huỳnh 

hoàn
Cơ sở Dân Lợi 06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

44 TN-37180
Cồn xoa bóp Kung 

Fu
Cơ sở Dân Lợi 06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

45 TN-37181
Viên đau tê nhức 

Thonki
Cơ sở Dân Lợi 06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

46 TN-37182
Bát vị thận khí 

hoàn
Cơ sở Dân Lợi 06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

47 TN-37183 Quy tì hoàn Cơ sở Dân Lợi 06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

48 TN-37184 Kim tiền thảo P/H
Công ty TNHH Đông 

Dược Phúc Hưng
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

49 TN-37185 Etoricoxib 90
Công ty CPDP & Sinh 

học y tế
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

4



STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 

xuất

Ngày tiếp 

nhận

Ngày đưa 

ra thẩm 

định

Ngày trả lời 

kết quả thẩm 

định

Lần 

thẩm 

định

Tình trạng hồ 

sơ
Loại thuốc Loại hồ sơ

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

50 TN-37186 CETECODAMUC
Công ty CP Dược 

Trung Ương 3
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

51 TN-37187 Tesimald-sulfamid

Công ty Dược phẩm và 

Thương mại Phương 

Đông (TNHH)

06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

52 TN-37188 Limosold

Công ty Dược phẩm và 

Thương mại Phương 

Đông (TNHH)

06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

53 TN-37189 Ibuprofen
Cổ phần hóa dược 

phẩm Mekophar
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

54 TN-37190 Natri Clorid 0,9%
Cổ phần hóa dược 

phẩm Mekophar
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

55 TN-37191
Calmibe 

500mg/400IU

Công ty TNHH Hasan-

Dermapharm
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

56 TN-37192 Fosmitic
Công ty CPDP CPC1 

Hà Nội
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

57 TN-37193 Melas
Công ty CPDP CPC1 

Hà Nội
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

58 TN-37194 Dgrel SaVi Công ty CPDP SaVi 06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

59 TN-37195 Co-padein Công ty cp dp 2/9 06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

60 TN-37196 Ukisen
Công ty CP Korea 

United Pharm IntL
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

61 TN-37197 Tai biến Nhất Nhất
Công ty TNHH Dược 

phẩm Nhất Nhất
06/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

62 TN-37198 Midantin 200/28.5
Công ty CPDP Minh 

Dân
07/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

63 TN-37199
Bổ phế chỉ khái lộ 

plus

Công ty CP Dược 

VTYT Hải Dương
07/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

64 TN-37200
Hoạt huyết dưỡng 

não ATM

Công ty CP Dược 

VTYT Hải Dương
07/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

65 TN-37201 Cyganic Công ty CPDP VCP 07/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

66 TN-37202
Cốm Silymarin 

150mg
Công ty CPDP VCP 07/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

67 TN-37203 Fabazixin
Công ty CPDP Trung 

Ương I Pharbaco
07/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

68 TN-37204 Pexate 500
Công ty TNHH Reliv 

Pharma
07/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Thuốc sản 

xuất gia 

công

69 TN-37205 Meyrsina 100
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
07/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

70 TN-37206 EYESUN 
Công ty TNHH Phil 

Inter Pharma
07/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

71 TN-37207 Bisrafat
Công ty Cổ phần 

S.P.M
07/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

72 TN-37208 Testosteron 40 mg
Công ty CP Sinh học 

DP Ba Đình
07/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

73 TN-37209 Dexamethason 
Công ty CPDP Quảng 

Bình (Quapharco)
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

74 TN-37210 Qbiphadol 80mg
Công ty CPDP Quảng 

Bình (Quapharco)
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

75 TN-37211 Qbiphadol 150mg
Công ty CPDP Quảng 

Bình (Quapharco)
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

76 TN-37212 Qbiphadol 250mg
Công ty CPDP Quảng 

Bình (Quapharco)
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

77 TN-37213 Nhất nhất xoang
Công ty TNHH Nhất 

Nhất
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

78 TN-37214 Tâm tâm xoang
Công ty TNHH Nhất 

Nhất
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

79 TN-37215 Sỏi thận nhất nhất
Công ty TNHH Nhất 

Nhất
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

80 TN-37216 Sỏi thận tâm tâm
Công ty TNHH Nhất 

Nhất
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

81 TN-37217 Domperidon

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

82 TN-37218 Terpin Benzoat

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

7



STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 

xuất

Ngày tiếp 

nhận

Ngày đưa 

ra thẩm 

định

Ngày trả lời 

kết quả thẩm 

định

Lần 

thẩm 

định

Tình trạng hồ 

sơ
Loại thuốc Loại hồ sơ

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

83 TN-37219 Paracetamol

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

84 TN-37220 Cimetidin 300mg

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

85 TN-37221
Dextromethorphan 

10

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

86 TN-37222 Chlorpheniramin

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

87 TN-37223 Diclofenac 75

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

88 TN-37224 Paracetamol

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

89 TN-37225 Diclofenac 50

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

90 TN-37226 Vitamin B6 250mg

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

91 TN-37227
Erythromycin 

500mg

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 

xuất

Ngày tiếp 

nhận

Ngày đưa 

ra thẩm 

định

Ngày trả lời 

kết quả thẩm 

định

Lần 

thẩm 

định

Tình trạng hồ 

sơ
Loại thuốc Loại hồ sơ

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

92 TN-37228 Paracetamol

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

93 TN-37229 Astan
Công ty CPDP CPC 1 

Hà Nội
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

94 TN-37230 Quinvonic 250
Công ty CPDP Trung 

Ương 1 Pharbaco
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

95 TN-37231 Quinvonic 100
Công ty CPDP Trung 

Ương 1 Pharbaco
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

96 TN-37232 Quinvonic 500
Công ty CPDP Trung 

Ương 1 Pharbaco
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

97 TN-37233 Lanocorbic caps.
Công ty CP 

Pymepharco
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

98 TN-37234 Astan
Công ty CPDP CPC 1 

Hà Nội
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

99 TN-37235 Vtas
Công ty CPDP Me Di 

Sun
08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

100 TN-37236 Antizym 10
Công ty CPDP Me Di 

Sun
08/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

101 TN-37237 Amparo 2,5
Công ty Cổ phần 

Samedco
08/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

102 TN-37238 Novodart
Công ty CPDP CPC1 

Hà Nội
09/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

9



STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 

xuất

Ngày tiếp 

nhận

Ngày đưa 

ra thẩm 

định

Ngày trả lời 

kết quả thẩm 

định

Lần 

thẩm 

định

Tình trạng hồ 

sơ
Loại thuốc Loại hồ sơ

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

103 TN-37239 NovoD3
Công ty CPDP CPC1 

Hà Nội
09/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

104 TN-37240 Cimetidin 300 mg
Công ty TNHH Dược 

phẩm USA - NIC
09/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

105 TN-37241
Viên Kim tiền thảo - 

QN

Công ty Cổ phần dược 

VTYT Quảng Ninh
09/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

106 TN-37242 Pabemin
Công ty CPDP Cửu 

Long
09/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

107 TN-37243 Mequizin 10
Công ty Cổ phần dược 

phẩm Phương Đông
09/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

108 TN-37244 Cao tan Kim Đan
CSSX thuốc YHCT 

Bảo Phương
09/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

109 TN-37245
Caảm sốt Bảo 

Phương

CSSX thuốc YHCT 

Bảo Phương
09/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

110 TN-37246
Ciprofloxacin 

400mg/200ml

Công ty CPDP Minh 

Dân
10/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

111 TN-37247 Sansvigyl-S
Công ty CPDP Minh 

Dân
10/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

112 TN-37248 Midmycin
Công ty CPDP Minh 

Dân
10/11/2017 30/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

113 TN-37249
Bách hoa xà Thiệt 

Thảo

Công ty CPDP Trường 

Thọ
10/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 

xuất

Ngày tiếp 

nhận

Ngày đưa 

ra thẩm 

định

Ngày trả lời 

kết quả thẩm 

định

Lần 

thẩm 

định

Tình trạng hồ 

sơ
Loại thuốc Loại hồ sơ

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

114 TN-37250 Calcium plus

Công ty CP Dược 

Trung Ương 

Mediplantex

10/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

115 TN-37251 Gardan
Công ty CP Sanofi 

Việt Nam
10/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

116 TN-37252 Lactacyd BB
Công ty CP Sanofi 

Việt Nam
10/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

117 TN-37253
Calcium corbiere 

plus

Công ty CP Sanofi 

Việt Nam
10/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

118 TN-37254 Coughsyrup
Công ty CPDP CPC1 

Hà Nội
10/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

119 TN-37255 Idrona 30
Công ty TNHH Reliv 

Pharma
10/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Thuốc sản 

xuất gia 

công

120 TN-37256 M-PRIB-3.5
Công ty TNHH Reliv 

Pharma
10/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Thuốc sản 

xuất gia 

công

121 TN-37257 CTTMOSIN
Công ty CPDP Quốc 

Tế CTT Việt Nam
10/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

122 TN-37258
Viên sáng mắt Nam 

Hà

Công ty CPDP Nam 

Hà
13/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

123 TN-37259 Mibecerex
Công ty TNHH  LD 

Hasan-Dermapharm
13/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

124 TN-37260 Murtakat
Công ty TNHH DP 

Anh Thy
13/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 

xuất

Ngày tiếp 

nhận

Ngày đưa 

ra thẩm 

định

Ngày trả lời 

kết quả thẩm 

định

Lần 

thẩm 

định

Tình trạng hồ 

sơ
Loại thuốc Loại hồ sơ

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

125 TN-37261 Rexcal
Công ty TNHH Phil 

Inter Pharma
13/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

126 TN-37262
Bactamox IMP 

500mg/500mg

Công ty CPDP 

Imexpharm
13/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

127 TN-37263 Siro Amnutikid
Công ty CP Thiết bị 

T&T
14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

128 TN-37264
TP Povidon iod 

10% gel

Công ty CPDP Thành 

Phát
14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

129 TN-37265
TP Povidon iod 

10% spray

Công ty CPDP Thành 

Phát
14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

130 TN-37266
TP Povidon iod 

7.5%

Công ty CPDP Thành 

Phát
14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

131 TN-37267
TP Povidon iod 

10%

Công ty CPDP Thành 

Phát
14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

132 TN-37268 Vincardipin
Công ty CPDP Vĩnh 

Phúc
14/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

133 TN-37269 Duotrol
Công ty CP DP TW I - 

Pharbaco
14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

134 TN-37270 Vinbrex 100
Công ty CPDP Vĩnh 

Phúc
14/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

135 TN-37271 Kenzuda 10/12.5 Công ty CPDP VIAN 14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

136 TN-37272 Glycomet 1000 SR
Công ty CPDP Trung 

Ương 1 Pharbaco
14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

137 TN-37273 Hepakampo
Công ty CP BV 

Pharma
14/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 

xuất

Ngày tiếp 

nhận

Ngày đưa 

ra thẩm 

định

Ngày trả lời 
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Loại thuốc Loại hồ sơ

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

138 TN-37274 Laxazero 1g
Công ty TNHH Phil 

Inter Pharma
14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

139 TN-37275 Gasmagel
Công ty CPDP Bến 

Tre
14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

140 TN-37276 Forespi

Công ty CP Công nghệ 

sinh học dược 

Nanogen

14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

141 TN-37277 Miracel

Công ty CP Công nghệ 

sinh học dược 

Nanogen

14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

142 TN-37278 Miracel

Công ty CP Công nghệ 

sinh học dược 

Nanogen

14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

143 TN-37279 Forespi

Công ty CP Công nghệ 

sinh học dược 

Nanogen

14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

144 TN-37280 Miracel

Công ty CP Công nghệ 

sinh học dược 

Nanogen

14/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

145 TN-37281
Hoạt huyết Trường 

Phúc

công ty tnhh dược thảo 

hoàng thành
15/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

146 TN-37282
Đại tràng trường 

phúc

công ty tnhh dược thảo 

hoàng thành
15/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

147 TN-37283 Dạ dày trường phúc
công ty tnhh dược thảo 

hoàng thành
15/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

148 TN-37284 Bổ gan trường phúc
công ty tnhh dược thảo 

hoàng thành
15/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 

xuất

Ngày tiếp 

nhận

Ngày đưa 

ra thẩm 

định

Ngày trả lời 

kết quả thẩm 

định

Lần 

thẩm 

định

Tình trạng hồ 

sơ
Loại thuốc Loại hồ sơ

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

149 TN-37285
Bài thạch trường 

phúc

công ty tnhh dược thảo 

hoàng thành
15/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

150 TN-37286 Bacom-BFS
Công ty CPDP CPC1 

Hà Nội
15/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

151 TN-37287 Demencur 225 Công ty CPDP SAVI 15/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

152 TN-37288 Demencur 300 Công ty CPDP SAVI 15/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

153 TN-37289 THIDAMAGEL CTCP DP Bến Tre 15/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

154 TN-37290 Cozz
Công ty CP Dược Hậu 

Giang
15/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

155 TN-37291 Dokreal
Công ty TNHH TM 

Dược Phú Lâm Trang
16/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

156 TN-37292 Vasranta
Công ty CP Hóa-Dược 

phẩm Mekophar
16/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

157 TN-37293 Sumakin
Công ty CP Hóa-Dược 

phẩm Mekophar
16/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

158 TN-37294 NOVAHEXIN 10
Công ty CPDP Phương 

Đông
16/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

159 TN-37295 Muldini Công ty CPDP VIAN 16/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

160 TN-37296 Amopic
Công ty CPDP CPC1 

Hà Nội
16/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 

xuất

Ngày tiếp 

nhận

Ngày đưa 

ra thẩm 

định

Ngày trả lời 

kết quả thẩm 

định

Lần 

thẩm 
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Tình trạng hồ 

sơ
Loại thuốc Loại hồ sơ

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

161 TN-37297 Norflo Drop
Công ty CPDP CPC1 

Hà Nội
16/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

162 TN-37298 GYFEMALE

Công ty TNHH Dược 

phẩm dược liệu Mộc 

Hoa Tràm

16/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định
Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

163 TN-37299
Effer-paralmax C 

500/150

Công ty CPDP Boston 

Việt Nam
16/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

164 TN-37300 Effer-paralmax C 
Công ty CPDP Boston 

Việt Nam
16/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

165 TN-37301 HAPYGRA
Công ty CPDP Hà 

Tĩnh
16/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

166 TN-37302 APIBREX 200
Công ty CP Dược 

Apimed
16/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

167 TN-37303 Nacantuss Công ty CPDP 2/9 17/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

168 TN-37304 APIBREX 100
Công ty CP Dược 

Apimed
17/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

169 TN-37305 Glycomet-GP2
Công ty CPDP Trung 

Ương 1 Pharbaco
17/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

170 TN-37306 Bevioxa
Công ty CPDP Trung 

Ương 1 Pharbaco
17/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

171 TN-37307 Trasturel 440 mg
Công ty TNHH Reliv 

pharma
17/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 

xuất

Ngày tiếp 

nhận

Ngày đưa 

ra thẩm 

định

Ngày trả lời 

kết quả thẩm 

định

Lần 

thẩm 

định

Tình trạng hồ 

sơ
Loại thuốc Loại hồ sơ

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

172 TN-37308 Tanascalm 150

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

17/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

173 TN-37309 Tanascalm 50

Công ty TNHH SX-

TM Dược phẩm Thành 

Nam

17/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

174 TN-37310 Tetracyclin 1%
Công ty CPDP Trung 

Ương Vidipha
17/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

175 TN-37311 Tetracyclin 3%
Công ty CPDP Trung 

Ương Vidipha
17/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

176 TN-37312 Vacosabul
Công ty CP Dược 

Vacopharm
17/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

177 TN-37313 Vacorovel 150
Công ty CP Dược 

Vacopharm
17/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

178 TN-37314 Paracetamol Công ty CPDP Hà Tây 20/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

179 TN-37315 EFS-A
Công ty CP Dược 

VTYT Hải Dương
20/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

180 TN-37316 Efosgatil Công ty CPDP Hà Tây 20/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

181 TN-37317 Ursokol 500
Công ty CPDP 

Savipharm
20/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

182 TN-37318 Ursokol 250
Công ty CPDP 

Savipharm
20/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

183 TN-37319 Hutatretin
Công ty CPDP Trung 

ương 2
20/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 

xuất

Ngày tiếp 

nhận

Ngày đưa 

ra thẩm 
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Loại thuốc Loại hồ sơ

CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

184 TN-37320 Pocga 250
Công ty CPDP 

Medbolide
20/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

185 TN-37321 Pocga 150
Công ty CPDP 

Medbolide
20/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

186 TN-37322
Cảm sốt Bảo 

Phương

Công ty Cổ phần Thiết 

bị T&T
20/11/2017 29/11/2017 Lần đầu Đang thẩm định

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

187 TN-37323 Aceralgin 400mg Medochemie Ltd. 20/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Thuốc sản 

xuất gia 

công

188 TN-37324 Cadifast 60
Công ty TNHH US 

Pharma USA
20/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

189 TN-37325 Nizatidin 150-US
Công ty TNHH US 

Pharma USA
20/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

190 TN-37326 Moloxbic 7,5
Công ty CPDP Phước 

Thọ
20/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

191 TN-37327 Moloxbic 15
Công ty CPDP Phước 

Thọ
20/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

192 TN-37328
Bạch mao căn 

phiến 

Công ty CPDP Thành 

Phát
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

193 TN-37329
Bạch giới tử sao 

vàng

Công ty CPDP Thành 

Phát
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

194 TN-37330 Bổ hoàng thán sao
Công ty CPDP Thành 

Phát
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

195 TN-37331 Binh lang phiến
Công ty CPDP Thành 

Phát
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

196 TN-37332
Can khương sao 

vàng

Công ty CPDP Thành 

Phát
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
Công ty sản 
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CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

197 TN-37333
Đại hoàng chích 

rượu

Công ty CPDP Thành 

Phát
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

198 TN-37334 Chỉ thực phiến
Công ty CPDP Thành 

Phát
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

199 TN-37335 Bách hợp phiến
Công ty CPDP Thành 

Phát
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

200 TN-37336
AGILOSART® - H 

100/12,5

Công ty Dược phẩm 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

201 TN-37337 Dimobas ® 2
Công ty Dược phẩm 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

202 TN-37338 KALDALOC ®
Công ty Dược phẩm 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

203 TN-37339 Solso
Công ty TNHH DP 

Huy Văn
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

204 TN-37340 Centica 50
Công ty TNHH DP 

Huy Văn
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

205 TN-37341 Chlorfast 2%
Công ty CPDP Dược 

liệu Pharmedic
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

206 TN-37342 Halofar
Công ty CPDP Dược 

liệu Pharmedic
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

207 TN-37343 Vemarol
Công ty Cổ phần 

Pymerpharco
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

208 TN-37344 Povalo
Công ty CP Sinh học 

DP Ba Đình
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

18



STT Mã hồ sơ Tên sản phẩm Công ty đăng ký
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CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

209 TN-37345
TV.Cephalexin 250 

mg.

Công ty CP Dược 

phẩm TV Pharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

210 TN-37346 Nabocox

Công ty Cổ phần 

Sadmeco (Cơ sở nhận 

gia công: Công ty Cổ 

phần dược phẩm 2/9)

21/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Thuốc sản 

xuất gia 

công

211 TN-37347 Bisbeta 120
Công ty Cổ phần 

S.P.M
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

212 TN-37348 Pharbacerin 50DT
Công ty CPDP Trung 

Ương 1 Pharbaco
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

213 TN-37349 Fabapoxim 100DT
Công ty CPDP Trung 

Ương 1 Pharbaco
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

214 TN-37350 Agirovastin 5
Công ty CPDP 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

215 TN-37351 Zokicetam 750
Công ty CPDP 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

216 TN-37352 Dimobas 1
Công ty CPDP 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

217 TN-37353 Agirisdon 2
Công ty CPDP 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

218 TN-37354 Zokicetam 1000
Công ty CPDP 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

219 TN-37355 Dimobas 0.5
Công ty CPDP 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

220 TN-37356 Vemarol
Công ty Cổ phần 

Pymerpharco
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

221 TN-37357 Aticolcide 8
Công ty CPDP An 

Thiên
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

222 TN-37358 Aticolcide 4
Công ty CPDP An 

Thiên
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

223 TN-37359 Meyersina 50
Công ty LD Meyer-

BPC
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

224 TN-37360 Hatabtrypsin Công ty CPDP Hà Tây 21/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

225 TN-37361
Giảm đau thần kinh 

D6
Công ty CPDP Hà Tây 21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

226 TN-37362 DICOBINGSV
Công ty Cổ phần GSV 

Việt Nam
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

227 TN-37363 Kim tiền thảo GSV
Công ty Cổ phần GSV 

Việt Nam
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

228 TN-37364 Diệp hạ châu GSV
Công ty Cổ phần GSV 

Việt Nam
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

229 TN-37365 Agirovastin  ® 40
Công ty CPDP 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

230 TN-37366 Itopagi
Công ty CPDP 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

231 TN-37367 Zokicetam 500
Công ty CPDP 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

232 TN-37368 Zokicetam 250
Công ty CPDP 

Agimexpharm
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC TRONG NƯỚC
Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

233 TN-37369 Aceralgin 800 mg

Medochemie LTD (Cơ 

sở nhận gia công: 

Công ty TNHH 

Medochemie)

21/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Thuốc sản 

xuất gia 

công

234 TN-37370 FOSMIN-BFS
Công ty CPDP CPC1 

Hà Nội
21/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

235 TN-37371 Ocethro CTCP O2PHARM 24/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

236 TN-37372 Ocemagini CTCP O2PHARM 24/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

237 TN-37373 Ocebiton CTCP O2PHARM 24/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

238 TN-37374 Ocevipo CTCP O2PHARM 24/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

239 TN-37375 Ocebekid CTCP O2PHARM 24/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

240 TN-37376 Savi Cilostazol CPDP Savi 24/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

241 TN-37377
Adrenalin 

1mg/10ml

Công ty CPDP Vĩnh 

Phúc
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

242 TN-37378 Tam thất VCP CPDP VCP 24/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

243 TN-37379
Cốm Silymarin 200 

mg
CPDP VCP 24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

244 TN-37380 Betadolac 
Công ty CPDP Trung 

Ương 2 Dopharma
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

245 TN-37381 Akazucin 
Công ty CPDP Trung 

Ương 2 Dopharma
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

246 TN-37382
Bổ khí thông huyết- 

BVP

Công ty Cổ phần BV 

Pharma
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

247 TN-37383
Deferasirox ODT 

125

Công ty Cổ phần 

S.P.M
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

248 TN-37384
Deferasirox ODT 

250

Công ty Cổ phần 

S.P.M
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

249 TN-37385
Deferasirox ODT 

500

Công ty Cổ phần 

S.P.M
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

250 TN-37386 Fedestar 80
Công ty Cổ phần dược 

phẩm Generic
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

251 TN-37387 Vacotechphan 15
Cổ phần Dược 

Vancopharm
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

252 TN-37388 Mitizen 400

Công ty TNHH Liên 

doanh Hasan 

Dermapharm

24/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

253 TN-37389 Mitizen 200

Công ty TNHH Liên 

doanh Hasan 

Dermapharm

24/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

254 TN-37390 Mibilet

Công ty TNHH Liên 

doanh Hasan 

Dermapharm

24/11/2017 Lần đầu
Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

255 TN-37391 Vemarol 100 mg
Công ty Cổ phần 

Pymepharco
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

256 TN-37392 Amxolpect 30 mg
Công ty Liên Doanh 

Meyer- BPC
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

257 TN-37393 Amxolpect 15 mg
Công ty Liên Doanh 

Meyer- BPC
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

258 TN-37394 Zínupi
Công ty Liên Doanh 

Meyer- BPC
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

259 TN-37395 Allernose MM
Công ty Liên Doanh 

Meyer- BPC
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

260 TN-37396 Bihexin
Công ty Liên Doanh 

Meyer- BPC
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

261 TN-37397 Deslomeyer
Công ty Liên Doanh 

Meyer- BPC
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

262 TN-37398 Ibupain 
Công ty Liên Doanh 

Meyer- BPC
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

263 TN-37399
Nước muối Natri 

cloride 0,9%

Công ty Liên Doanh 

Meyer- BPC
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

264 TN-37400 Tifen
Công ty Liên Doanh 

Meyer- BPC
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

265 TN-37401 Dofamicic
Công ty CP SX-TM 

DP Đông Nam
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

266 TN-37402 SHUTA
Công ty CP SX-TM 

DP Đông Nam
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới

267 TN-37403 Colaf
Công ty TNHH Phil 

Inter Pharma
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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Thời gian nộp hồ sơ: 01/11/2017 - 24/11/2017

268 TN-37404 Regatonic
Công ty TNHH Phil 

Inter Pharma
24/11/2017 Lần đầu

Chờ xác nhận 

nộp phí

Thuốc Trong 

nước

Đăng ký 

mới
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